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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm). 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 2. Cho hàm số 
[image: image7.wmf](

)

=

yfx

 liên tục trên 
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Số điểm cực trị đại của hàm số 
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Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 5. Cho hàm số 
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 có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 6. Cho hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
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 có đồ thị như hình vẽ dưới đây. 
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Gọi 
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 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
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Câu 7. Cho hình tứ diện 
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 có trọng tâm 
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. Mệnh đề nào sau đây sai.
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Câu 8. Cho hình hộp 
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. Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:
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Câu 9. Trong không gian 
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 lên mặt phẳng 
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Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ 
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 cho hai điểm 
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 Tích vô hướng của hai vectơ 
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Câu 12. Biết hàm số 
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 là số thực cho trước, 
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) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm). 

Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

	Câu 1 Cho hàm số 
[image: image93.wmf]32
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a) Hàm số có hai cực trị.
b) Hàm số đạt cực đại tại 
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c) Hàm số nghịch biến trong khoảng 
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d) Hàm số đồng biến trong khoảng 
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Câu 2. Trong không gian 
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 cho vectơ 
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Câu 3. Cho hàm số 
[image: image105.wmf]32

()3935

yfxxxx

==--+

. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau
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d) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
Câu 4. Cho hình chóp 
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a) Tam giác 
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PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (3,0 điểm). 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số 
[image: image123.wmf]32
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lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đó. Tính giá trị của 
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Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho ba điểm 
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 thỏa mãn để tứ giác 
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Câu 3. Cho hai vectơ 
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 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Câu 4. Cho đồ thị hàm số 
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 như hình vẽ.
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Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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 lần lượt là 
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Câu 5. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm 
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 cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm 
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 (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014). Biết gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian 
[image: image147.wmf]()
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 tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi. Tìm 
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 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 6. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh 
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, rồi gập tấm nhôm lại như Hình để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp.
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Gọi 
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 là thể tích của khối hộp đó tính theo 
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